
TRƯỜNG CĐYT PHÚ THỌ

PHÒNG ĐÀO TẠO - HTQT                    LỊCH THI - HỌC  KỲ 1 NĂM HỌC 2025-2026 (ĐỢT 2)
                         Đối tượng: Sinh viên năm  nhất

     Số: 378/KHĐT 2025                                 Tuần 21 đến tuần 25 (Từ 05/01/2026 đến 08/02/2026)

Tuần Thứ Buổi ĐD 20A ĐD 20B ĐD 20D ĐD 20E ĐD 20G ĐD 20H ĐD 20I ĐD 20K ĐD 20M ĐD 20N ĐD 20P YSĐK 3A YSĐK 3B YSĐK 3C1 YSĐK 3D YSĐK 3E PHCN 15A PHCN 15B1 HA 18A
HỘ SINH 5A + 
YHCT 1A + XN 

16A
Dược 16A Dược 16B Dược 16C Dược 16D

Điều dưỡng đợt 3 ( Ký 
hiệu trên phần 

mềm: D3+môn học)

Y sĩ đa khoa đợt 3 ( 
Ký hiệu trên phần 

mềm: L3+môn học)

Các ngành còn lại đợt 
3 ( Ký hiệu trên phần 
mềm: L3+môn học)

ĐD 20C1
CS Việt Trì

ĐD 20C2
CS Việt Trì

ĐD 20C3
CS Việt Trì

YSĐK 3C2
CS Việt Trì

Các ngành lẻ học tại 
CS Việt Trì (Dược 

K16, HA 18A, 
XN16A, HS 5A, 

PHCN 15B2, YHCT 
1A)

Tuần 21
 Từ ngày

05/01/2026-
11/01/2026

2

Sáng Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn đáp

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn đáp

Chiều
Thi Giáo dục 

thể chất - Thực 
hành

Thi Giáo dục 
thể chất - Thực 

hành

Thi Sinh học 
ĐCDT - Trắc 

nghiệm

Thi Sinh học 
ĐCDT - Trắc 

nghiệm

Thi Sinh học 
ĐCDT - Trắc 

nghiệm

Thi Sinh học 
ĐCDT - Trắc 

nghiệm

Thi Sinh học 
ĐCDT - Trắc 

nghiệm

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn đáp

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn đáp

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn đáp

3

Sáng Thi Tiếng Anh - 
Trắc nghiệm

Thi Tiếng Anh - 
Trắc nghiệm

Thi Giáo dục 
thể chất - Thực 

hành

Thi Giáo dục 
thể chất - Thực 

hành

Thi Tiếng Anh - Trắc 
nghiệm Thi Tiếng Anh - Trắc nghiệm

Chiều Thi Tiếng Anh - 
Trắc nghiệm

Thi Tiếng Anh - 
Trắc nghiệm

Thi Tiếng Anh - 
Trắc nghiệm

Thi Tiếng Anh - 
Trắc nghiệm

Thi Tiếng Anh - 
Trắc nghiệm

Thi Giáo dục thể 
chất - Thực hành

4

Sáng Thi Pháp luật
Trắc nghiệm

Thi Pháp luật
Trắc nghiệm

Thi Pháp luật
Trắc nghiệm

Thi Pháp luật
Trắc nghiệm

Thi Giáo dục thể chất 
- Thực hành

Thi Giáo dục thể chất 
- Thực hành

Thi Giáo dục thể 
chất - Thực hành

Chiều Thi Giáo dục thể 
chất - Thực hành

Thi Giáo dục thể chất - 
Thực hành

5

Sáng
Thi Giáo dục 

thể chất - Thực 
hành

Thi Giáo dục 
thể chất - Thực 

hành

Thi Dược lý
Thực hành- vấn 

đáp

Thi Dược lý
Thực hành- vấn 

đáp

Chiều
Thi Dược lý

Thực hành- vấn 
đáp

Thi Dược lý
Thực hành- vấn 

đáp

Thi Vi sinh - ký 
sinh trùng-

Trắc nghiệm

Thi Vi sinh - ký 
sinh trùng-

Trắc nghiệm

Thi Vi sinh - ký 
sinh trùng-

Trắc nghiệm

6

Sáng
Thi Giáo dục 

thể chất - Thực 
hành

Thi Giáo dục 
thể chất - Thực 

hành

Thi Kiểm soát 
nhiễm khuẩn - 

Thực hành- vấn 
đáp

Thi Kiểm soát 
nhiễm khuẩn - 

Thực hành- vấn 
đáp

Thi sinh lý học - 
Trắc nghiệm

Thi sinh lý học - 
Trắc nghiệm

Thi sinh lý học - 
Trắc nghiệm

Thi sinh lý học - 
Trắc nghiệm

Thi sinh lý học - 
Trắc nghiệm Thi sinh lý học - Trắc nghiệm

Chiều
Thi Giáo dục 

thể chất - Thực 
hành

Thi Giáo dục 
thể chất - Thực 

hành

Thi Kiểm soát 
nhiễm khuẩn - 

Thực hành- vấn 
đáp

Thi Kiểm soát 
nhiễm khuẩn - 

Thực hành- vấn 
đáp

Thi sinh lý học - 
Trắc nghiệm

Thi Giáo dục chính trị - 
Nộp tiểu luận

Tuần 22
 Từ ngày

 12/01/2026- 
18/01/2026

2

Sáng Thi Pháp luật
Trắc nghiệm

Thi Pháp luật
Trắc nghiệm

Thi Pháp luật
Trắc nghiệm

Thi Pháp luật
Trắc nghiệm

Thi Pháp luật
Trắc nghiệm

Thi Pháp luật
Trắc nghiệm

Thi Pháp luật
Trắc nghiệm

Thi Kiểm soát 
nhiễm khuẩn - 

Thực hành- vấn 
đáp

Thi Kiểm soát 
nhiễm khuẩn - 

Thực hành- vấn 
đáp

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp

Thi Điều dưỡng cơ sở 
1 - Thực hành - vấn 

đáp

Thi Điều dưỡng cơ 
sở 1 - Thực hành - 

vấn đáp

Chiều

Thi Kiểm soát 
nhiễm khuẩn - 

Thực hành- vấn 
đáp

Thi Kiểm soát 
nhiễm khuẩn - 

Thực hành- vấn 
đáp

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp

Thi Giáo dục 
chính trị - Nộp 

tiểu luận

Thi Giáo dục chính trị - 
Nộp tiểu luận

Thi Kiểm soát nhiễm 
khuẩn - Thực hành- 

vấn đáp

3

Sáng
Thi Điều dưỡng 
cơ sở 1 - Thực 
hành - vấn đáp

Thi Điều dưỡng 
cơ sở 1 - Thực 
hành - vấn đáp

Thi Điều dưỡng cơ sở 1 
- Thực hành - vấn đáp

Chiều
Thi Điều dưỡng 
cơ sở 1 - Thực 
hành - vấn đáp

Thi Điều dưỡng 
cơ sở 1 - Thực 
hành - vấn đáp

Thi Điều dưỡng cơ 
sở 1 - Thực hành - 

vấn đáp

4

Sáng

Thi Vi sinh - ký 
sinh trùng

Thực hành- vấn 
đáp

Thi Tin học
Thực hành

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp

Chiều
Thi Sinh học 
ĐCDT - Trắc 

nghiệm

Thi Sinh học 
ĐCDT - Trắc 

nghiệm

Thi Sinh học 
ĐCDT - Trắc 

nghiệm

Thi Sinh học 
ĐCDT - Trắc 

nghiệm

Thi Sinh học 
ĐCDT - Trắc 

nghiệm

Thi Vi sinh - ký 
sinh trùng

Thực hành- vấn 
đáp

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp

5

Sáng

Thi Vi sinh - ký 
sinh trùng

Thực hành- vấn 
đáp

Thi Tin học
Thực hành

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp

Thi Dược lý
Thực hành- vấn đáp

Thi Kiểm soát nhiễm 
khuẩn - Thực hành- 

vấn đáp

Thi Kiểm soát nhiễm 
khuẩn - Thực hành- 

vấn đáp

Thi Dược lý
Thực hành- vấn đáp

Chiều
Thi Giải phẫu

Thực hành- vấn 
đáp

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp

Thi Vi sinh - ký 
sinh trùng

Thực hành- vấn 
đáp

Thi Tin học
Thực hành

Thi Kiểm soát nhiễm 
khuẩn - Thực hành- vấn 

đáp

Thi Kiểm soát nhiễm 
khuẩn - Thực hành- 

vấn đáp

6

Sáng
Thi Giải phẫu

Thực hành- vấn 
đáp

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp

Thi Vi sinh - ký 
sinh trùng 
(Nhóm 1) 

Thực hành- vđ

Chiều
Thi Giải phẫu

Thực hành- vấn 
đáp

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp

Thi Vi sinh - ký 
sinh trùng 
(Nhóm 2)

Thực hành- vđ

Tuần 25
 Từ ngày
 02/02- 

08/02/2026

Thứ 6 (ngày
06/02/2026)

Sáng

Thi Tiếng Anh - 
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi Tiếng Anh - 
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi Tiếng Anh - 
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi Tiếng Anh - 
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi Tiếng Anh - 
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi Điều dưỡng 
cơ sở 1 - Thực 
hành - vấn đáp 

(Lần 2)

Thi Điều dưỡng 
cơ sở 1 - Thực 
hành - vấn đáp 

(Lần 2)

Thi Điều dưỡng 
cơ sở 1 - Thực 
hành - vấn đáp 

(Lần 2)

Thi Tiếng Anh - 
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi Tiếng Anh - 
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi Điều dưỡng 
cơ sở 1 - Thực 
hành - vấn đáp 

(Lần 2)

Thi Kiểm soát 
nhiễm khuẩn - 

Thực hành- vấn 
đáp (Lần 2)

Thi Kiểm soát 
nhiễm khuẩn - 

Thực hành- vấn 
đáp (Lần 2)

Thi Kiểm soát 
nhiễm khuẩn - 

Thực hành- vấn 
đáp (Lần 2)

Thi Kiểm soát 
nhiễm khuẩn - 

Thực hành- vấn 
đáp (Lần 2)

Thi sinh lý học - 
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi Vi sinh - ký 
sinh trùng-

Trắc nghiệm 
(Lần 2)

Thi Vi sinh - ký 
sinh trùng-

Trắc nghiệm 
(Lần 2)

Thi Vi sinh - ký 
sinh trùng-

Trắc nghiệm 
(Lần 2)

Thi sinh lý học - 
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi sinh lý học - 
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi sinh lý học - 
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi sinh lý học - 
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi Tiếng Anh - Trắc 
nghiệm 
(Lần 2)

Thi Tiếng Anh - Trắc nghiệm 
(Lần 2)

Thi Điều dưỡng cơ sở 
1 - Thực hành - vấn 

đáp (Lần 2)
Thi Kiểm soát nhiễm 
khuẩn - Thực hành- 

vấn đáp (Lần 2)

Thi Điều dưỡng cơ 
sở 1 - Thực hành - 

vấn đáp (Lần 2)
Thi Kiểm soát nhiễm 
khuẩn - Thực hành- 

vấn đáp (Lần 2)

Thi Điều dưỡng cơ 
sở 1 - Thực hành - 

vấn đáp (Lần 2)
Thi Kiểm soát nhiễm 
khuẩn - Thực hành- 

vấn đáp (Lần 2)

Thi Sinh lý học
 (Lần 2)

Thi Kiểm soát nhiễm 
khuẩn - Thực hành- 

vấn đáp (Lần 2)

Thi Giáo dục 
thể chất - Thực 
hành (Lần 2)

Thi Giáo dục 
thể chất - Thực 
hành (Lần 2)

Thi Giáo dục 
thể chất - Thực 
hành (Lần 2)

Thi Giáo dục 
thể chất - Thực 
hành (Lần 2)

Thi Giáo dục 
thể chất - Thực 
hành (Lần 2)

Thi Kiểm soát 
nhiễm khuẩn - 

Thực hành- vấn 
đáp (Lần 2)

Thi Kiểm soát 
nhiễm khuẩn - 

Thực hành- vấn 
đáp (Lần 2)

Thi Kiểm soát 
nhiễm khuẩn - 

Thực hành- vấn 
đáp (Lần 2)

Thi Giáo dục 
thể chất - Thực 
hành (Lần 2)

Thi Giáo dục 
thể chất - Thực 
hành (Lần 2)

Thi Kiểm soát 
nhiễm khuẩn - 

Thực hành- vấn 
đáp (Lần 2)

Thi Giáo dục 
thể chất - Thực 
hành (Lần 2)

Thi Giáo dục 
thể chất - Thực 
hành (Lần 2)

Thi Giáo dục 
thể chất - Thực 
hành (Lần 2)

Thi Giáo dục 
thể chất - Thực 
hành (Lần 2)

Thi Giáo dục thể 
chất - Thực hành 

(Lần 2)

Thi Tin học
Thực hành (Lần 

2)

Thi Tin học
Thực hành (Lần 

2)

Thi Tin học
Thực hành (Lần 

2)

Thi Điều dưỡng cơ sở 1 
- Thực hành - vấn đáp 

(Lần 2)
Thi Kiểm soát nhiễm 

khuẩn - Thực hành- vấn 
đáp (Lần 2)

Thi sinh lý học - Trắc nghiệm (Lần 2) Thi Giáo dục thể chất 
- Thực hành (Lần 2)

Thi Giáo dục thể chất 
- Thực hành (Lần 2)

Thi Giáo dục thể 
chất - Thực hành 

(Lần 2)

Thi Giáo dục thể 
chất - Thực hành 

(Lần 2)

Thi Giáo dục thể chất - 
Thực hành (Lần 2)

Chiều

Thi Pháp luật
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi Pháp luật
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi Pháp luật
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi Pháp luật
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi Pháp luật
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi Pháp luật
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi Pháp luật
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi Pháp luật
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi Pháp luật
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi Pháp luật
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi Pháp luật
Trắc nghiệm 

(Lần 2)

Thi Vi sinh - ký 
sinh trùng

Thực hành- vấn 
đáp (Lần 2)

Thi Vi sinh - ký 
sinh trùng

Thực hành- vấn 
đáp

Thi Vi sinh - ký 
sinh trùng

Thực hành- vấn 
đáp

Thi Vi sinh - ký 
sinh trùng

Thực hành- vấn 
đáp

Thi Vi sinh - ký 
sinh trùng

Thực hành- vấn 
đáp

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp (Lần 2)

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp (Lần 2)

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp (Lần 2)

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp (Lần 2)

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp (Lần 2)

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp (Lần 2)

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp (Lần 2)

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn đáp 

(Lần 2)

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn đáp 

(Lần 2)

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn đáp 

(Lần 2)

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn đáp 

(Lần 2)

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn đáp 

(Lần 2)

Thi Sinh học 
ĐCDT - Trắc 

nghiệm (Lần 2)

Thi Sinh học 
ĐCDT - Trắc 

nghiệm (Lần 2)

Thi Sinh học 
ĐCDT - Trắc 

nghiệm (Lần 2)

Thi Sinh học 
ĐCDT - Trắc 

nghiệm (Lần 2)

Thi Sinh học 
ĐCDT - Trắc 

nghiệm (Lần 2)

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp (Lần 2)

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp (Lần 2)

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp (Lần 2)

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp (Lần 2)

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp (Lần 2)

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp (Lần 2)

Thi Dược lý
Thực hành- vấn 

đáp (Lần 2)

Thi Dược lý
Thực hành- vấn 

đáp (Lần 2)

Thi Dược lý
Thực hành- vấn 

đáp (Lần 2)

Thi Dược lý
Thực hành- vấn 

đáp (Lần 2)

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp (Lần 2)

Thi Giải phẫu
Thực hành- vấn 

đáp (Lần 2)

Thi Sinh học 
ĐCDT - Trắc 

nghiệm (Lần 2)

Thi Giáo dục 
chính trị - Nộp 

tiểu luận (Lần 2)

Thi Sinh học 
ĐCDT - Trắc 

nghiệm (Lần 2)

Thi Sinh học 
ĐCDT - Trắc 

nghiệm (Lần 2)

Thi Sinh học 
ĐCDT - Trắc 

nghiệm (Lần 2)

Thi Sinh học 
ĐCDT - Trắc 

nghiệm (Lần 2)

Thi Dược lý
Thực hành- vấn đáp 

(Lần 2)

Thi Giáo dục chính trị - 
Nộp tiểu luận (Lần 2)

Thi Dược lý
Thực hành- vấn đáp 

(Lần 2)

Thi Giáo dục chính trị - 
Nộp tiểu luận (Lần 2)

     Ghi chú: *Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phòng Đào tạo-HTQT sẽ căn cứ tình hình cụ thể để điều chỉnh.
* Sinh viên nộp đơn xin thi cải thiện điểm về Phòng Đào tạo-HTQT từ ngày 19/01/2026 đến hết ngày 23/01/2026. Â u Cơ, ngày 22 tháng 12 năm 2025

KT. HIỆU TRƯỞNG         PHÒNG ĐÀO TẠO - HTQT
Nơi nhận PHÓ HIỆU TRƯỞNG
BGH để b/c;
Các phòng, khoa để t/h;

Lưu ĐT-HTQT.

TS. Nguyễn Ngọc Minh Tuấn         ThS. Đỗ Thị Hương Liên
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